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NGHỊ QUYẾT

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 273/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2018:

	- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:
	6.368.500 triệu đồng.

	Trong đó:
	+ Thu nội địa:
	5.068.500 triệu đồng.

	
	+ Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu:
	1.300.000 triệu đồng.

	- Tổng thu ngân sách địa phương:
	13.669.266 triệu đồng.

	- Tổng chi ngân sách địa phương:
	13.552.007 triệu đồng.

	- Bội thu ngân sách địa phương:
	117.259 triệu đồng.

	- Tổng số vay để trả nợ gốc trong năm:
	137.400 triệu đồng.


(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 2018 (có biểu chi tiết kèm theo).

Các sở, ban, ngành triển khai giao và công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 đến từng đơn vị, tổ chức trực thuộc theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách; phân bổ dự toán ngân sách cấp mình và phân bổ số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách huyện, thành phố cho ngân sách xã, phường, thị trấn.
Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

Khi sử dụng số tăng thu nhập ngân sách cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
Ủy ban nhân dân các cấp quyết định sử dụng dự phòng ngân sách cấp mình, định kỳ báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân theo quy định và báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.
Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII, Kỳ họp thứ 4 thông qua./.

	
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Lưu: VT, TH.
Bản điện tử:
- Các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm thông tin, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng.
	CHỦ TỊCH




Bùi Văn Hải


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Don vi: Tridu déng

Biéu s6: 01

Q-HDND ngay 08 thdng 12 ndm 2017 ciia HOND tinh Bdc Giang)

1T DY TOAN UTH DY TOAN 58 DT2018/
) NAM 2017 NAM 2017 NAM 2018 DTXN (%)
A [TONG THU NSNRPERE 4.622.000 | _ 5.625.058 6.368.500 137.8
1 {Thu ndi dja _ 3862000| 4625058 5068500 1312
2 |Thu tir hoat d4ng xut, nhap khiu 760.000 | 1.000.000 1300.000 | 1711
B [THU NGAN SACH DIA PHUONG 10.617.687 | _13.275.403 13.669.266 |  128.7
1| Thu can a6 ngan sich 10.617.687 | 13.275.403 | 13.669.266 | 1287
1 [Thu NS dia phuong theo phan cap 3.653.200 |  4.407.258 4.854.900 132,9 |
2 |Bé sung tir ngan sach Trung wong 6964487 | 7.276.223 8.814.366 126,6
B4 sung odn déi 6282444 | 6282444 | 6282444 100,0
1B sung cde du in (vbn diu ng 355.837 355.837 1.683.315 0 4731
-CI myc sidu quée gia 206799 317.698 3309951 1115
-BS dé TH cdi edich tién luong i ::2_2;;7_ o
B3 sung chi TX thuc wign chink sich 29.407 320244 495435 | 1.684.8
3 [Thu két du 74917 I
4 |Thu chuyén ngudn 1,517.005
C |CHI NGAN SACH D14 PHUONG 10481631 [ _13.39.347 | __13.552007 | 1293
1_|Chi cin i ngan sich dja phuong 10.481.631 | 13.046.651 |  13.552.007 | 1293
Trong & chi CONSDP tinis iy I didu (84, 58 b6 sung CBONS tir
NSTW cho NSDP _ 10.617.687 13.275.403 13.669.266 128,7
1 |Chi dAu tu phat trién 2148122 | 3.132.270 1349271 | 2025
2 |Chi thudmg xuyén 8.043.811 8.901.325 |  8.881.043 | 1 !04
3 |Chi bd sung quy dyr teit tai chinh 1.200 1.200 1.200 100,0
4 |Du phong ngan séch 198.350 221,233 11,5
5 |Chi chuong trinh myc tidu qudc gia von SN 90.148 105.204 99.260 110,
6 |Chi chuyén nguén 06652 L
‘D [BOI THU NGAN SACH PIA PHUONG 136,056 136.056 117.259 |
E [TONG SO VAY DE TRA NO GOC TRONG NAM L 137.400 .








CAN DOI NGAN SACH CAP TINH NAM 2018
(Kem theo Nghi quyét s6 28/NQ-HDND ngay 08 théng 12 ndin 2017 ctia HOND tinh Béc Giang)

Bitusd 02

Pon vi: tridu dda

TT NQT DUNG - DU TOAN UTH DU TOAN SS DT 2018/
NAM 2017 NAM 2017 NAM 2018 DT 2057 (%)
A |Ngin sich efip tinh
1 _|Ngudn thu ngan sfich cdp tinh 8,566.482 8.986.564 | 11.246.169 | 1313
t_|Thu NS clp tioh huéng theo phan cdp 1.601.995 1.321.232 2.431.803 1518
2__{B6 sung t ngin sich Trung vong 6.964.487 7.276.223 8.814.366 126,6
-B& sung cén 401 6.282.444 6.282. 444 6.282,444 100,0
-B8 sung ¢ muc tiéu 682.043 993.779 2531922 3712
3 |Thu két du 139291 .
4 |Thu chuydn ngudn R 375.380 _ S D “ )
11 [Chi ngdn sdch cdp tinh ' _ 8.430.42¢ 8.850.508 11.128.910 | 1320
Chi thude nhiém vy clia NS cép tinh theo theo phin cdp
! {(khéng k& bb sung cho NS ¢dp duoi) 4140086 |  4.356.809 |  6.478.845 ) 1565
2 |B sung cho NS huyén, thanh phd 4.260.340 4493699 |  4.650.065| 1084
"~ | Bisungcanddi 4227343 | 4.227.343 4220002} 1000
-B3 sung €6 muc tigu 62.997 266,356 420.963 668,2
111 1Bgi thu NSDP 136,056 136.056 nr2sel
Ngin séch huyén, TP (bao gdm NS ¢Ap huyén vA NS
1 [Nguda chu ngan sich huyén, thinh phé 6.024.463 7.198.977 6.675.304 1108
1 |Thu ngén sach hudng theo phin cap 1.734.123 2.075.347 2.025.239 16,8
2| Thu b sung tir ngan sach cAp tinh 4290340 | 4.493.699 |  4650.065| 1034
-B3 sung cdn 46 4.227.343 4.227.343 4.229.102 100,0
-B6 sung ¢6 muc tiéu 62.997 266,356 420963 | 6682
Thu két du 52.273 o
Thu chuyén n&:én 577,658 . ___ﬁ __-
11 _|Chi ngin shch huyén, thinh phé 6.024.463 7.198.977 6675304 | 1108
|1 |Chi thuge nhiém vy ciia NS huyén, TP theo 5.094.680 | 5663654 | 5709950 | 12
___|phdn cp (khdng ké b sung cho NS cip dudi) N D o
2_|B3 sung cho NS x4, phudmg, thi trén $29.783 975,323 965.343 103,8
B sung cdn dbi 387.286 587.286 887.286 160,0
-Bd sung c6 myc tiéu 42.497 88.037 780591 _!557
3 _|chi chuyén ngudn 560.000 .
_C_|Ngn sdch x, phydag, thi trin N
__T_INgubn thu ngdn sich xA 1246865 1382748 | 1.363.203 109,3
1 {Thu ngén sich huomg theo phn cdp 317.082 194.543 397.858 | 25,5
2 {Thu bl sung tis npéin sach cdp trén $29.783 975.523 9653451 1038
-B6 sung cdn 4ot 887.286 887.286 882.286 | 100,0
-BS sung €0 nruc ticu 42.497 88.037 _78.059 183,7
3 |Thu két du . 8.915 L
4 iThu chuyén ngudn 203.967
1i_|Chi ngin sich xd, phwimg, thi trin } 1.246.865 1.382.748 | 1.363.203 | 1093
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Don vij: Tridu déng

Tr woC THUC HIEN DU TOAN NAM 20138 SO SANH (%)
NAM 2017 TWGIAQ | TINHGIAO | mams | mrrw
A {Thu NSNN trén 5.623.038 | 3.433.300 | 6368500 |, n32| w72
I |Thundl dia 4.625.058 | __4.133.500 | 5.068.500 | _ 1095 | 1226
Tha i dja teir thy ién SD adt. thu x8 56 kica ehidy, thu ob R D
1.1 |uie v3 Igi nhufn sau thud 2,647,058 3.105.000 | 3.035000)  ns4} ime
_ |Thu tir DNNN TW 349.000 420000 [ 420.000 1235 | 100,0
2_|Thu tir DNNN BP 199.000 105.000 105000 | twosof 1000
3 |Thu tir DN ¢6 von d4u ti nude ngoai 462.000 629.000 649.000 05| 1032
| 4 |Thu NQD 582.651 725.000 725.000 244 | 1000
5_|Thué st dung 84t phi ndng nghip 10.202 10.000 10.000 980 1000
6 |Lé ph truée ba 243500 | 265000 | 2650001 __ieas| 1000
7_{Thué thu nhdp c& nhin 301.587 365.000 365.000 1210|1000
8 {Thu tién thué da1, mit nuée 95,198 65.000 65.000 68,3 __'_9@
9 [Phi, 1 phl 104.920 136,000 | 1360600 1296 __I{)E,Q
Trong 80: -Fhi, ¢ phl do ca guan nha mede TW thee hign thu 19.000 22.000 22.000 15,8 10010
10 | Thué bio vé méi trubng 219.000 210.000 220,000 1048 1048
Trong d6: -Thu tix hang héa nhiip khdu 119.300 120,100 | 120,100 1007} 1000
-Thu tir hdng héa san xudl trong mee 90.700 89.900 99.900 dor ;;T
11 [Thu tai <8 20000 20000 20000 “osa 1
12| Tho khic NS 147.000 ) 130000 | 130000} " ssa | ro0g
Trong d6: Thu khc ngdn sich Trung worg 69.000 61.000 61.000 8811 o040
| 13 §Thu ¢Ap quyén khai thic khodng sdn 30.000 25.000 [ 25000} 33| _106,9
Trong dé: -Gidy phép do Trung wong cdp 20.000 13.000 150001 mol 10,0
_Gidy phép do UBND tinh cdp 10.000 10.000 10.000 1600|1600
1.2 { Thu tién st dung ddt 1.956.000 1 1.000.000| 1.905.000 974 | 1905
1.3 {Thit xd 58 kidn thiét _22.000 25.000 25,000 His| E:E.?q
Trong d6: thu x0 56 Vietlot 8.000 4.009 / GE:.O
1.4 | Tha ¢ tiee v loi whuin sau thué (DP hurdng 100% o 3.500 3300 taa0
1T |Thu tir hoat dng Xuét, nhip khiu 1.060.060 1,300,000 | 1.300.000 1300 10_(.':.0
1} Thué xudt khiu 1.600 3.000 3.000 187.5 | _ 1009
2 | Thué nhap khiu 250.000 361,500 {  361.500 1436 [ 1000
3 {Thu bdo v& mdi trudmg 700 500 200 24 (1000
4 |Thud gia tri gia 1ang $55.000 | 935.000 935000 | 1427 1020
B | Thu NSBP 13.275.403 | _12.734.266 | 13.669.266 1073
1 | Thu chn dbi ngan sach 13.275.403 | 12.734.266 | 13.669.266 | lean| 1073
| | Thu dicu 6ét 4.407.258 | 3.919.900 | 4.854.900 | no2| i:y
2 | Thu két du NS 74517 S PV SR
3 | Thy chuyén ngusn 1.517.005 o i )
_4_| Bb sung tir ngan séch Trung wong 7276323 ) B.814.366 | 8B8I4366| 1211} 1090
a_| Thu b sung cén doi 6.282.444 6.282.444 | 62824441 1000 i00.0
Thu bbd sung ¢0 myc titu i 993,779 2.531.922 1 2.53) 922 | 25481 100.0
- Chuang trinh MTQG 317.698 330.9935 3310.995 1042 | 1000
- B3 sung cic di dn (von ddu 1y bao gdm cé vin ngodi nudc) 355.837 1.683.313 | 1.683.315 473,) 100,0
- B6 sung cde ché 46 chink sdch 320.244 495.435 £93.435 15471 1000
-BS dé TH didu chinh luomg co s& 224778 | 22077 1000
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Bifu s6: 05
FONG HOP CHI S NGHIEP - HANH CHINH NAM 2018
KHO1 TiNH
,{m@ggq;ué! 58 28/NG-HDND ngéty 08 thdng 12 ndwn 2017 eiia HOND tink Bdc Giang)
R Don v Trigy Jing.
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BY DANH con TRONG B0
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Tal NCUON falh] T Gliopyc | pdoTao YTE XA HEH N HCNNRIL | KHAC Q.F
1AM LygnG DAY HGHE
A 8 1 (24344) 2 3 405+ A1) 5 6 7 8 [l 0 11 12 13
Thogsh 314184 4671 731 | 3055622 536,517 | __ 53p.6a3 172,598 | BEEEES | 487.943 24,670 444456 ]
1156 Xiv dmg 16.122 14 1.020 14,288 7.837 - - - - - §.351 - -
QLM o 6,925 234 0 6,351 6.351
S nghico 9.187 580 680 7,537 7.937
2|4 Cang thueng 16,883 736 45 16.101 8985 - 225 - - - segst| . | . |
L o _ 9.197 260 a6 8,861 2887
Sie mghidp kinh f 738 A3 birg 6.595 65995
| 1See nphide 2do 10 250 25 225 25
3{5# khoa hoe cdng nghé .. 33asy 202 - 32,865 - - - - - 24570 8.185 . -
QLM §.487 232 - 5.185 R 8195 i
Sw nphiép dhoo hoo 23.370 - ... 23370 23370
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HUYEN o7 uT ot UTH S0 SANH (%) DT UTH, 214 SO SANH (%)
2017 2017 2018 m7 THOT | bror | pran | 2w 2001 | 2018 LTTH
21 n 2! 2% 28 2 30 33 32 33 36
TONG 80 10.000 | __10.300 10.0800 §1.35 5253 | _13r2 | 2617 15004 | 15000 | 36000 J %
Bic Giang 4250 4300 4250 46.248 9250 1200] 130 '
Vit Yén 850 5351 850 6.130 10250 125,0 12,2 200 -
Higp tiod &00 751 600 1.15% 14727 98,0 0.7
Yén CHing 1.055 10557 1055 2.202 00,1 113.6 1135 703 600 _300 50,0
Lang Giang 1370 1370] 1370 3.000 222 295( w32 100 -
Tin Yén 860 909 860 1700 109,71 1543] 1412 6j - |-
Yin Thé 230 2551 230 170, We3 | 3250) 1176 200 108 .
Lyc Nam | 400 430! 490 4131 1SR8 | 173,01 | 1090 5.800 | 11.040 | 6.000 543
{Luc Ngan 370 I3 302 1007 1233 122,5| 7200] 2.100{ 3.000 96,8
 |Son Béng 15 15 15 15 1000 | 16001 1000} 8ao| 200|600 3000








f";vﬁw-‘_’:% \

Till 'EhN"SIJDb%" é&z TiU LE PHI TRUOC Ba THUE THU HHAP CA HHAN
T HUYEM oT UTH DT UTH DT 50 SANH (%) DT UTH o7 S0 SANH (%)
2017 2017 2017 et 2008 | TWDT | DDT | DTAK 2007 w17 006 THOT | DTOT | DTN
# L] 435 44 45 46 41 43 51 B 51 32 53 54
TONG SO | _1.700.000 ) 1956000 230,000 | 243.500 | 265000 | _ 974 | 1050 | 1048 | 55000 | 99387 | 115000 | 1169 ) 1353 1157
1 |Rée Gimg 460,000 | 656,000 j 1.100.000 | 1430 | 239,11 16721 92.000 ] §3.000 | 79.00¢ 739 5591 1162 | 33.000| 35700 | 42500 | 108,2| 12838 1190 |
2 [VigtYén 200.000 | 383.000 | 300.000 | 191,5 | 1500 783 ] 27.600 | 27.600 | 29600 | 1000} 107,21 1072% 7.200) 93004 i1000| 1292 | 152.8| 1183
3 |Hitp Hod 35.000 98.000 65000 2800 | 1857 66,3 | 23.200 | 21.000] 22.000 90.5 948 | 104.8| 8000} 10887 | 11000 | 136,30 | 138,8 1020
|4 |Yén Dang 110.000 | 230600 | 100000 § 2090 | 90.9| 435} 15500} 18000 ) 21.000] 116} 1355 ¢ 116,71 6300 7.700 | 2100 1222 1444 }Isﬁ
5 |Lang Giang 60.000 | 130.000 70000 | 3000 | 16,7 389} 21.000 | 21.000] 202060} 1000 96,21 962| 7500t 8.100] 9.500) 108,0( 1267 1173 |
| 6 |Tdn Yén 60.000 | 133.000 } 90000 | 221,71 150.0 ) 67,7 23.000 | 34.100 | 37.000 | 148,37 1669 | 10851 A4500) S600| 6600 1244 1467 1179 |
7 [Yen T‘hé__ 25.000 | 35.000 25000 | 140,07 1000 71,4 11060 | 15500 13.700 | 14091 1245 | B34 | 3.500) 3200 3700 .4 1057 15,6
_5 jLycham | 30000 | 161.000 80000 201,35 | 00,0 297 | 162007 20.300 | 33.000 | 1233 142,07 113,3) 6500 7.900} 93007 1215 143,11 1177
2 jLuc Negn _50.000 ) S0.000 | ~ 50.000 ) 300,01 100,06 1000 ¢ 12,500 ) 12,000 | 13.000 960 10401 1083 | 6300) 7500 87001 1190 i3gig 11640
(10 [SomBéng | 20000 28000 ) 25000) 1400, 1250) 893 | B8000| 60001 G500 75,0 81,3 1083 [ 2200) 3.500)| 35007 1SS0 | 1581, 1000








Bum vi: tridu déng

THU BIEN PHAP TAT CHINK THU TAl XA
i HUYEN DT Ui o7 SO SANH (%) 1y UTH DT 50 SANH (%}
- m? 2081 2018 THDT [ DTOT | DT mr 7 2018 THOT BT DTH

57 56 51 58 59 “ 65 62 63 61 63 66

TONG SO | _BL700 [ 81950 | o720 | 1063 oG | 973 20.000 20.600 20.000 | __ 100.0 1000 108,0
| |Bic Giang 18.500 | 16500 | 20.550 222 1] 1245 2,400 2.400 2400 1000 1000 140,0
2 [Viét Yén 8500 8.500 9.600 895 104,01 ] 1129 3.600 2.338 3600, 8032 10,0 1247
3 [Wigp Hoa | 11.000| 11.000§ 8500| 000} 7737 773 2200 1.969 2300 856 100,0 LG8
| j_f{_én Diing 8500 8.500| 6330 | 1000 3804 804! 2900 3430 2900) 1183 190.0 34,5
5 |Lang Giang 7.000| 70500 6500| tozti 98| 909 2.500 25001 2300|1000 160,0 190,0 |
6 |Tin Yén 7500 | 7500 7410 10007 938| 983 2.600 2.515 26001 9671 1000} 1934
7 |venThé | 35601 4400 3100| 1257) 836} 70,5 1000 1000 | 1ooo| w000 1000|1000
S flveam | 7000 seooi zasef was) vior) ssg)| wsoo| 247s) ac0) assel 1000} 643
9 [lyeNgan 1 ro0| ssges} eso0l 101s] ve3el 1o1si 900 659 | soo| 732 100,60 | 1366
10 )Som oo | 2500 | 3s00) 2580 a0l jes2) m7) o eo0]  4sry a0 f  nsal 100] g6








TONG HOP DU TOAN CHI NGAN SACH CAC HUYEN, THANH PHO NAM 2018

Bidy vd 09

fam vz Fesbn fdng

TP Bie Gian Vil Yo Migp Aok
. e d .
™ Sy nghita NS 5§ Cong h:';:f"w NS x5 Caogs h:;;ﬂp NS xi Cong h:;:‘ﬁ? NS x4
“Thng chi (A+B} 1363203 982716 B37.7 24,920 760.613 S86.618 163.999 695434 562.809 133.625
A [Chi chn abi NSDI (LA F]) 1216503 $11.695 559,450 £2.135 TIETI | SRLIIT[_ 158374 £T4.617 547,285 127332
Cht adu 1w XDCB (¥ agubn tha tidn
1 |nir dung 2kt 1.359.500 952.095 217.405 475.000 460,975 14.628 70000 159600 50400 55500 43300 15200
Chi do dac, ding ky 68t dai, odp
GUNQSD ahy, xby dymg <o 54 dir lign
1 dai vi dSng by bifn Spng, chink Iy
o4 3o dia chinh 13m0 130,590 - £0.000 50,000 - 30.000 30,000 . 5300 £.590 .
| 1 |Chithudug uyda 5,508,484 £.435.743 1,072,741 456278 | W3 £5.565 458,843 383.055 TSTET 602671 £DL059 107.583
Lo dd; J— m e e e —
1_|chisy nghiee gito docvadinme | 3226659 5.2:6.659 232,823 132,823 - 269627 weerr| - 339,856 339856
Chistnghiipgdodue | 3.213.208 L3708 BLai3 ] 23Lee} - 268 395 264798 - 18538 738,936 -
| { Gl SN el so - gy mphd R fL45) 13450 - rago | hise - 1237 1212 o 1300 1.520 -
2 i s nghiép khoa bog 1,370 [ - . . - 06 706 -
11Dy phaag opdn sich e L 107,874 26,387 16417 | 14,772 1645 14,629 10642 13443 10.596 1547
B |Bd svng el muc tifn 119945 1E1.245 26,700 43,021 16,944 12319 11,817 15,524 €293








Yin Ding Lang Gizng Tin ¥In YEa Thi |
i » . )
w Sy ahite Cong h:‘;:f!}r NS xa Clnz h:}if?l'l' NEx3 Gy h:fi:?li'l’ NS xi . Cing l:ysﬁ:fﬁ? [ 3% ]
Ting chi [A+B) 426,534 132.200 £35.80% 502133 133071 90067 M3 | - 4RI 181.793 106,958
A [Chicin 04 NSDP (HSIAOT) 128241 G13.962 156,790 17172 74104 130,057 412,268 369,957 j02ant
Chi dbu 1 XDCB b nguda the N
1 {sirdung ddr $0.000 S3.0M ] £3.000 44, 120 15,880 $1.000 51.600 2100 22,500 15.309 &0
vang i e
Chi do dye, dang ki abt dai, cdp
GCHGID a8, xdy dung ca sit dir liga
adt €ai vk dang Ky bikn ding, chinh Iy
hhsodinchish . 10,000 woen) - 1000 1.000 - 2.000 2,450 - 2.500 2.500 o
L Aasm 341852 193661 530.706 232954 | ORIST 521,946 411082 110914 230344 6795 4145 |
246,284 - 15302 3t5.802 - 300370 300,370 - 259 172 59,172 -
244,956 | - 382 34,352 - 0000 25018 - 257823 257823 -
w ~ iy nghé L.aga - 1250 4290 - L33t 1334 - L3¢ L% -]
2|t 1 nghitn Mhos ho : - : s : £ 664 : —= Cfom o ]
| Ni Dy phdag ngdnsich ___1nes6 LEx Sh6] _1pme 9472 s.417 TN, 1056
!! l’ié sung ch mue o 12144 53.18%5 2 15883 11 AD5T








Luc Nean Son Bing
b Sv netiep NS ¥ Coog h:{sé;f!;.l, NS 21 Chng h:-i:fg'r N5x3
T§ng chi (A+T) 135,690 42,100 479168 162731 692610 535615 146,585
A |Cnlgan 3bi NIBP (1115 3 151683 B09.696 653344 157,382 555,000 S3%398 143.161
Chi ddw tr XDCB Sirngube thy titn e
_I.‘ﬂdvngdil o, ) 52100 18.800 45,000 35.0{0 TLOA0 F2.500 15500 7.000
Trong dé;
Chi do dac, dhng ky diLdsi, cip
GONQSD &it, xky dung co b di 1ida
it dai va dang ky bign ddng. chinh 1§
13 ser diz chirh 2000 1000 - 5.000 5.000 - 2500 2.5 -
1O thutmg sayén 645517 538.995 139,822 748522 605,327 143,285 633,154 455,550 113304 |
Toomg e e L o) . ——— -
) _{Chi su nphigp pide due vi dic 130 412,500 412300 471 169 - 37561 373674 -
-Cline mghicp gide dve 250475 170,495 . . 377,357 377287 -
i S i sy = by gt 1.8i3 . LI - 13E2 | 1387 -
2 Chi s nghin khoa hoo o - - - I, -
N1 | Dy phing nedn sich 11055 3061 16,064 10528 1857
B |Bb sung c6_mue sty 22383 S 23,408 19.737 380
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